Bài 10: Luật Đất đai

BÀI 10
LUẬT ĐẤT ĐAI
I. Khái niệm

1. Khái niệm đất đai

Ðất là một dạng tài nguyên vật liệu của con người. Ðất có hai nghĩa: đất đai là nơi ở, xây dựng cơ sở hạ tầng của con người và thổ nhưỡng, là mặt bằng để sản xuất nông lâm nghiệp. 

2. Khái niệm luật Đất đai
Luật Đất đai là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật bao gồm tổng thể các quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành để điều chỉnh các quan hệ phát sinh trong quá trình quản lý và sử dụng đất đai trên cơ sở đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do nhà nước thống nhất quản lý theo quy hoạch. 

II. Chế độ quản lý và sử dụng đất đai

1. Quản lý nhà nước đối với đất đai

Theo quy định của luật đất đai các quyền của nhà nước đối với đất bao gồm việc lập kế hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, trưng dụng đất có thời hạn, đăng ký quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…
2. Chế độ sử dụng đất đai

· Đất nông nghiệp: Bao gồm đất tại khu nông nghiệp, hạn mức giao đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối cho mỗi hộ gia đình, cá nhân, hạn mức giao đất trồng cây lâu năm cho hộ gia đình, cá nhân….
· Đất phi nông nghiệp: Bao gồm đất tại nông thôn, đất tại đô thị, đất xây dựng chung cư, đất sử dụng chỉnh trang và phát triển đô thị, đất xây dựng trụ sở cơ quan, xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đich quốc phòng an ninh, đất khu công nghiệp, đất sử dụng cho khu công nghệ cao, đất sử dụng cho khu kinh tế, đất chưa sử dụng…
III. Vi phạm pháp luật đất đai và trách nhiệm pháp lý
1. Vi phạm pháp luật đất đai

Người sử dụng đất đai không đúng mục đích, không đúng ranh giới thửa đất, không đúng quy định về độ sâu trong lòng đất và chiều cao trên không, và không tuân theo những quy định khác của pháp luật như tuân theo quy định về bảo vệ môi trường, làm tổn hại đến các lợi ích hợp pháp của người khác….Được xem là vi phạm pháp luật đất đai. 
2. Trách nhiệm pháp lý

· Xử lý đối với người vi phạm pháp luật về đất đai 

Người nào lấn, chiếm đất đai, không sử dụng đất hoặc sử dụng không đúng mục đích, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, huỷ hoại đất, không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các nghĩa vụ tài chính, các thủ tục hành chính, các quyết định của Nhà nước trong quản lý đất đai, chuyển quyền sử dụng đất trái phép hoặc các hành vi khác vi phạm pháp luật về đất đai thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. 

Tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất hoặc đang sử dụng đất được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất nhưng không phải chuyển sang thuê đất hoặc không phải trả tiền sử dụng đất mà để đất bị lấn, chiếm, thất thoát thì phải bồi thường và bị xử lý theo quy định của pháp luật đối với giá trị quyền sử dụng đất của diện tích đất bị lấn, chiếm, thất thoát.


Chính phủ quy định cụ thể các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai và biện pháp xử lý hành chính.
· Xử lý đối với người quản lý vi phạm pháp luật về đất đai 



Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái với quy định của pháp luật trong giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai, quản lý hồ sơ địa chính, ra quyết định hành chính trong quản lý đất đai; thiếu trách nhiệm trong quản lý để xảy ra vi phạm pháp luật về đất đai hoặc có hành vi khác gây thiệt hại đến tài nguyên đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật
· Xử lý vi phạm pháp luật về đất đai gây thiệt hại cho Nhà nước, cho người khác



Người nào có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai mà gây thiệt hại cho Nhà nước, cho người khác, ngoài việc bị xử lý theo quy định tại Điều 140 và Điều 141 của Luật này còn phải bồi thường theo mức thiệt hại thực tế cho Nhà nước hoặc cho người bị thiệt hại.

IV. Mối quan hệ giữa quản lý và sử dụng đất đai với việc bảo vệ tài nguyên môi trường

Trách nhiệm của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai

· Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp có trách nhiệm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời những vi phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai tại địa phương.

· Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm phát hiện và ngăn chặn kịp thời việc chuyển quyền sử dụng đất trái phép, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép; phát hiện và áp dụng các biện pháp ngăn chặn kịp thời việc xây dựng các công trình trên đất lấn, chiếm, đất sử dụng không đúng mục đích ở địa phương và buộc người có hành vi vi phạm khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm.
· Sử dụng đất đai đúng mục đích đúng quy định của pháp luật, xử lý nghiêm minh và kịp thời những trường hợp vi phạm pháp luật đất đai là góp phần bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường.
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